ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KỲ II – NĂM HỌC  2023-2024                          
                                                          Môn : Hóa học 9 
 Khoanh tròn vào đáp án A, B, C hoặc D mà em cho là đúng!
Câu 1: Hợp chất hữu cơ là hợp chất của nguyên tố nào sau?
A. Cacbon          B. Hidro         C. Lưu huỳnh        D. Nitơ
Câu 2: Trong công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ, hóa trị của C, H, O lần lượt là:
A. II, II, I.           B. II, I, II.        C. IV, I, II.           D. IV, II, I.
Câu 3: Dãy gồm các hợp chất hữu cơ là:
A. CO2, CO, CaCO3.                               C. CO2, CO, CaCO3.
B. C2H6, CH4, CH3COONa                     D. C2H4, CO2, CH3Cl.
Câu 4:  Dãy chất chỉ chứa các dẫn xuất hidrocacbon ?
A. CO2, CO, CH4.                        C. C2H4, CH3Cl, C2H5OH.
B. C2H4Br2, C2H5Cl, CH4O.        D. CH3Cl, C2H5OH, C2H4.
Câu 5:  Dãy chất chỉ chứa hiđrocacbon?
A. C2H4, C2H6, C3H8.                                 C. CH3Cl, C3H7Cl, C2H2.
B. C2H4, C3H6, C4H8Br2.                   D. C2H4O2, CH3Cl, C2H6O.
Câu 6: Thành phần chính của khí thiên nhiên là khí có công thức phân tử nào sau đây?
A. C2H4                        B. C2H6                     C.CH4                  D. C2H2
Câu 7: Giữa các nguyên tử Cacbon có mấy loại mạch liên kết?
A. 2                        B. 3                   C. 4              D. 5
Câu 8: Công thức C3H6 có bao nhiêu công thức cấu tạo mạch vòng?
A. 1                  B. 2                      C. 3                     D. 4
Câu 9: Phản ứng đặc trưng của khí metan là:
A. Phản ứng thế Clo trong môi trường có ánh sáng xúc tác.
B. Phản ứng cộng Clo.
C. Phản ứng cộng làm mất màu dung dịch Brom.
D. Vừa có phản ứng cộng vừa có phản ứng thế.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được số mol H2O lớn hơn số mol CO2. Hỏi X là hiđrocacbon nào?
A. C3H6         	   B. C2H6          	     C. C2H4             	   D. C2H2
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Hỏi X là hiđrocacbon nào?
A. C3H8          	 B. C2H6               	C. C2H4               	 D. C2H2
Câu 12: Đặc điểm cấu tạo phân tử khí etilen là:
A. Chỉ có liên kết đơn.
B. Có 1 liên kết đôi trong phân tử.
C. Có 2 liên kết đôi trong phân tử.
D. Có 1 liên kết ba trong phân tử.
Câu 13: Etilen có phản ứng đặc trưng là gì?
A. Phản ứng thế với Clo.
B. Phản ứng cộng làm mất màu dung dịch Brom.
C. Không phản ứng với dung dịch Brom.
D. Vừa có phản ứng cộng vừa có phản ứng thế.
Câu 14: Phản ứng cộng hợp liên tiếp các phân tử nào ( Phản ứng trùng hợp)  tạo ra  PE?
A. Metan.
B. Etilen.
C. Axetilen.
D. Metan và Axetilen.
Câu 15: Đặc điểm cấu tạo phân tử khí Axetilen là:
A. Chỉ có liên kết đơn.
B. Có 1 liên kết đôi trong phân tử.
C. Có 2 liên kết đôi trong phân tử.
D. Có 1 liên kết ba trong phân tử.
Câu 16: Cần bao nhiêu lít dung dịch Brom 0,1M tác dụng hết với 4,48 lít khí etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?
A. 1 lít       	   B. 2 lít             		C. 3 lít            		   D. 4 lít
Câu 17: Tính nồng độ mol của dung dịch Brom 500 ml khi tác dụng vừa hết với 3,36 lít khí etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?
A. 1M     		     B. 0,2M            		C. 0,3M              		 D. 0,4M
Câu 18: Tính nồng độ mol của dung dịch Brom 200 ml khi tác dụng vừa hết với 2,24 lít khí axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn?
A. 1M         	 B. 0,2M          	  C. 0,3M             		  D. 0,4M
Câu 19: Để loại bỏ khí etilen trong hỗn hợp khí etilen và metan ta dùng:
A. CO2           		B. SO2            	C. CO           		 D. dung dịch Brom
Câu 20: Để loại bỏ khí axetilen trong hỗn hợp khí axetilen và metan ta dùng:
A. CO2           		B. SO2            	C. CO          		  D. dung dịch Brom
Câu 21: Đốt 3,36 lít khí metan CH4 trong lượng khí oxi vừa đủ. Tính thể tích khí oxi cần dùng? Các thể tích đo ở đktc.
A. 22,4 lít   	   B. 2,24 lít      		C. 6,72 lít         		D. 10,08 lít
Câu 22: Đốt 2,24 lít khí etilen C2H4 trong lượng khí oxi vừa đủ. Tính thể tích khí Cacbonic thu được? Các thể tích đo ở đktc.
A. 4,48 lít      B. 2,24 lít      C. 3,36 lít         D. 10,08 lít
Câu 23: Có 3 khí không màu: C2H4, CH4, CO2  đựng trong 3 bình. Có thể dùng những chất nào sau đây để nhận biết các khí
A. Dung dịch NaOH, dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2.
B. Dung dịch H2SO4, dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2.
C. Dung dịch Brom, dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2.
D. Dung dịch Brom, dung dịch H2SO4.
Câu 24: Cho 6,72 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CH4, C2H4 tác dụng với dung dịch Brom vừa đủ hết 16 gam Brom. Tính thể tích mỗi khí lần lượt trong hỗn hợp?
A. 2,24l; 6,72l  		 B. 6,72l; 2,24  		 C. 3,36l; 4,48l   		D. 4,48l; 3,36l
Câu 25: C4H8 có bao nhiêu công thức cấu tạo mạch vòng trong phân tử?
B. 1          B. 2             C. 3                D. 4 
Câu 26: C4H8 có bao nhiêu công thức cấu tạo mạch chứa liên kết đôi?
A. 1          B. 2             C. 3              D. 4 
Câu 27: Viên than tổ ong được tạo nhiều lỗ với mục đích chính là gì?
A. Trông đẹp mắt.
B. Để có thể treo khi phơi.
C. Để giảm trọng lượng.
D. Để tiếp xúc với nhiều không khí giúp than cháy hoàn toàn.
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 hiđrocacbon, sản phẩm cháy cho qua lần lượt bình 1 đựng H2SO4 đặc và bình 2 đựng KOH rắn thấy khối lượng bình 1 tăng 14,4 gam và bình 2 tăng 22 gam. Tìm giá trị của m?
A. 7,0 gam            B. 7,6 gam             C. 7,5 gam           D. 8,0 gam







                            
  
